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LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2011 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

K7/25 Quang Trung – TP Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. 3 bước để triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin cho doanh nghiệp/ Bùi Huyền// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Giới thiệu về hệ thống SIM – Cho phép giám sát hệ thống và phân tích các sự kiện gần như trong thời gian thực từ các dữ liệu thô ban đầu, để giúp phát hiện các mối đe dọa an ninh, các dấu hiệu bất thường nhanh nhất, qua đó giảm thiểu những rủi ro về bảo mật. Ba bước triển khai hệ thống quản lý an ninh thông tin cho doanh nghiệp: nhập dữ liệu của các ứng dụng vào SIM, phân tách-chuẩn hóa dữ liệu của các ứng dụng, thiết lập các quy tắc và cảnh báo.

Từ khóa: Thông tin doanh nghiệp, an toàn thông tin, hệ thống quản lý an toàn thông tin.

2. Bảo đảm an toàn cho các API trong môi trường Điện toán đám mây/ Phạm Quý Phương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 33-35.

Nội dung: Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface – API) là nhân tố kết dính các thành phần tham gia trong Điện toán đám mây (Cloud Computing). Thách thức đặt ra cho Điện toán đám mây là vấn đề an toàn bảo mật và tính riêng tư về dữ liệu. Bài báo đưa ra một số khuyến nghị ban đầu cho các nhà cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây nhằm tăng cường an toàn bảo mật cho các API.

Từ khóa: Điện toán đám mây, an toàn bảo mật, lập trình ứng dụng - API

3. Bảo mật trong mạng truy nhập băng rộng Cable Modem/ ThS. Dương Thị Thanh Tú// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 26-32.

Nội dung: Bài báo chỉ ra những lỗ hổng bảo mật trong hệ thống DOCSIS 2.0 cũng như một số hình thức tấn công vào mạng truy nhập băng rộng Cable Modem (CM) qua đó giới thiệu những tính năng mới trong DOCSIS 3.0 để đảm bảo an toàn thông tin trong mạng CM.

Từ khóa: Mạng truy nhập băng rộng, Cable Modem, bảo mật.

4. Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong giao dịch thương mại điện tử - Giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam/ ThS. Phạm Thị Minh Lan// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 14-21.

Nội dung: Trình bày hiện trạng ứng dụng thương mại điện tử và việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam. Khung pháp lý bảo vệ thông tin cá nhân trong giao dịch thương mại điện tử. 

Cấp chứng nhận Website thương mại điện tử có uy tín – cơ chế hiệu quả nhằm thúc đẩy bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử tại Việt Nam.

Từ khóa: Thương mại điện tử, dữ liệu cá nhân, giải pháp phát triển, giao dịch thương mại điện tử.

5. Giải pháp quản trị dự án toàn diện/ Mạnh Vỹ// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 53-59.

Nội dung: Giới thiệu các giải pháp quản trị dự án toàn diện gồm: gắn kết công nghệ thông tin với kinh doanh, giải pháp tổng thể cho mọi mô hình doanh nghiệp, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp phát triển phần mềm.

Từ khóa: Quản trị dự án, phát triển phần mềm, thông tin doanh nghiệp.

6. Một số vấn đề về phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin & truyền thông và giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin, phục vụ hiệu quả cho hoạt động của các cơ quan Quản lý Nhà nước/ ThS. Lê Văn Điệu// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 7 .- Tr. 16-20.

Nội dung: Trình bày một số vấn đề về phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin & truyền thông, các giải pháp đảm bảo an ninh cho hệ thống thông tin.

Từ khóa: An ninh thông tin, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin & truyền thông, cơ quan Quản lý Nhà nước, phát triển.

7. Năm lời khuyên giúp giảm thiểu rủi ro từ các mối đe dọa Web hiện đại// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 6 .- Tr. 43-47.

Nội dung: Trình bày tình hình phức tạp trong an ninh mạng hiện nay. Một số lời khuyên giúp giảm thiểu rủi ro từ các mối đe dọa web: tuân thủ và cập nhật bản vá cho hệ thống mạng, chuẩn hóa phần mềm web, bảo vệ các trình duyệt; Sử dụng giải pháp an ninh web hiệu quả.

Từ khóa: Web hiện đại, rủi ro mạng, hack.

8. Nhập môn công nghệ thông tin// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 103-111.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm trong quá trình thiết kế, xây dựng và tiến hành giảng dạy môn học giới thiệu công nghệ thông tin cho sinh viên năm 1 theo yêu cầu định chuẩn của chương trình CDIO. Đồng thời ghi nhận một số kinh nghiệm trong việc triển khai giảng dạy theo cách tiếp cận dựa trên đồ án qua đó giới thiệu cho các sinh viên các kỹ năng liên quan đến giao tiếp cá nhân, thái độ chuyên nghiệp và các chuẩn mực đạo đức trong IT…

Từ khóa: Giới thiệu IT, các khái niệm IT, tiếp cận giảng dạy dựa trên đồ án, kỹ năng giao tiếp cá nhân, thái độ hành xử chuyên nghiệp.

9. Phòng ngừa mất mát dữ liệu với công nghệ phân tích ngôn ngữ và thống kê/ ThS. Hoàng Sỹ Tương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 6 .- Tr. 37-42.

Nội dung: Ngày nay, công nghệ phòng ngừa và mất mát dữ liệu (DLP) được sử dụng chủ yếu để chống rò rỉ thông tin cho doanh nghiệp. Có hai nhóm công nghệ được sử dụng trong DLP là phân tích ngôn ngữ và phương pháp thống kê. Bài báo giới thiệu về nguyên lý công nghệ, ưu nhược điểm và ứng dụng của hai công nghệ này.

Từ khóa: Công nghệ phân tích, mất mát dữ liệu, phân tích ngôn ngữ, phương pháp thống kê.

10. Triển khai đồ án Capstone chuyên ngành công nghệ phần mềm theo tiếp cận CDIO tại Đại học Duy Tân/ Trương Tiến Vũ, Nguyễn Đức Mận, Lê Nguyên Bảo// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 166-174.
Nội dung: Trình bày một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đào tạo nhân lực công nghệ thông tin hiện nay, hoạt động xây dựng và triển khai đồ án Capstone cuối khóa chuyên ngành Công nghệ phần mềm theo tiếp cận CDIO tại khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng.
Từ khóa: Đào tạo Công nghệ thông tin, nhân lực công nghệ thông tin, trải nghiệm thiết kế - triển khai, đồ án thực tế, mô phỏng, bài tập tình huống, đồ án Capstone.

11. Ứng dụng điện toán đám mây trong Chính phủ điện tử: yếu tố thành công, lợi ích và rủi ro cần lường tránh/ ThS. Nguyễn Phú Tiến// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 6 .- Tr. 48-52.

Nội dung: Công nghệ điện toán đám mây nổi lên trong thời gian qua cho thấy một cách tiếp cận mới trong triển khai hạ tầng, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, để có thể ứng dụng hiệu quả, cần nắm rõ những nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công, những lợi ích tiềm năng, cũng như các rủi ro có thể xảy ra để có những giải pháp thích hợp mà bài viết giới thiệu dưới đây.

Từ khóa: Điện toán đám mây, Chính phủ điện tử, lợi ích, rủi ro.
PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông/ Nguyễn Trần Trọng, Lê Minh Ngọc// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 408 .- Tr. 47-56.

Nội dung: Phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đăk Nông từ khi được thành lập (năm 2004) đến nay, những lợi thế, các hạn chế, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng phát triển nhanh, bền vững và những giải pháp chủ yếu để thực hiện.

Từ khóa: Phát triền kinh tế - xã hội, định hướng phát triển, chiến lược, Đăk Nông

2. Đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020/ Nguyễn Cao Đức// Nghiên cứu kinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        tế .- 2012 .- Số 8 (411) .- Tr. 3-10.

Nội dung: Bài viết khái quát những yếu kém nội tại của mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng giai đoạn 1986-2010, gợi mở nội dung của mô hình tăng trưởng mới và kiến nghị một số giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2011-2020. 

Từ khóa: Mô hình tăng trưởng, tăng trưởng kinh tế, đổi mới.

3. Khỡi động mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế/ Nguyễn Tiến, PGS.TS. Lê Xuân Bá, PGS. TS. Đặng Văn Thanh, TS. Nguyễn Đức Kiên, Phương Vân….// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 56 tháng 6 .- Tr. 35-62.

Nội dung: Tạp chí NCKHKT thực hiện chuyên đề khởi động mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế với những nghiên cứu, phân tích, bình luận và phản ánh xung quanh chủ đề này của nhiều nhà quản lý, nhiều chuyên gia cũng như một số nhà báo có uy tín. Xin giới thiệu cùng bạn đọc tập hợp các bài viết về chủ đề này.

Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, tái cơ cấu nền kinh tế.

4. Kinh nghiệm ứng phó lạm phát của các nước trên thế giới hiện nay/ Minh Khuê// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 9 (354) .- Tr. 39-40.

Nội dung: Trình bày tình hình lạm phát hiện nay và nguyên nhân. Kinh nghiệm quốc tế về xử lý lạm phát.

Từ khóa: Lạm phát, ứng phó lạm phát, kinh nghiệm quốc tế.

5. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam: thực trạng và khuyến nghị/ TS. Nguyễn Chí Thành// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 179 .- Tr. 43-51.

Nội dung: Phân tích thực trạng và khuyến nghị một số giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh trên các phương diện về pháp luật, cơ chế chính sách, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học công nghệ.

Từ khóa: Môi trường kinh doanh, doanh nghiệp Việt Nam, môi trường pháp luật, chính sách vĩ mô

6. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng/ Trần Đình Thao// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 408 .- Tr. 38-46.

Nội dung: Cung cấp cái nhìn toàn cảnh về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh này và trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đồng bằng sông Hồng, năng lực cạnh tranh, nông thôn

7. Những hạn chế của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam – nguyên nhân và giải pháp khắc phục/ Nguyễn Thị Hường// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 8 (411) .- Tr. 18-26.

Nội dung: Trình bày những hạn chế của khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế của Việt Nam; Nguyên nhân làm hạn chế đóng góp của khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế ở VN; Một số giải pháp chủ yếu để tăng cường sự đóng góp của khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, phát triển kinh tế, khoa học công nghệ.

8. Tái cấu trúc doanh nghiệp – Kinh nghiệm của Hàn Quốc/ TS. Vũ Hùng Phương, ThS. Phạm Đăng Phú// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 179 .- Tr. 37-42.

Nội dung: Trình bày nguyên nhân khủng hoảng của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong khủng hoảng tài chính châu Á, các biện pháp tái cấu trúc doanh nghiệp Hàn Quốc, bài học kinh nghiệm tái cấu trúc các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Từ khóa: Tái cấu trúc, doanh nghiệp, khủng hoảng, Hàn Quốc

9. Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam: bắt đầu từ đâu và theo lộ trình nào?/ Nguyễn Quang Thái// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 408 .- Tr. 3-13.

Nội dung: Bàn về vấn đề tái cấu trúc nên bắt đầu từ đầu một cách có hệ thống vì bệnh của kinh tế vĩ mô đã diễn ra một số năm, cả trong cơ cấu kinh tế và trong chính sách, cơ chế, điều hành. Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế cần đòi hỏi thay đổi tư duy và diễn ra trên tất cả các khâu của nền kinh tế.

Từ khóa: Tái cấu trúc kinh tế, kinh tế Việt Nam, lộ trình.

10. Tăng cường quản lý nhà nước đối với dự án giao thông từ vốn ngân sách Nhà nước/ ThS. Nguyễn Thị Bình// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 55 .- Tr. 14-16.

Nội dung: Trình bày công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước; Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác đấu thầu và thi công các dự  án; Công tác nghiệm thu và quản lý chất lượng công trình; Công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Từ khóa: Quản lý nhà nước, dự án giao thông, ngân sách Nhà nước.

11. Tăng trưởng xanh – Từ lý thuyết đến thực tế Việt Nam/ TS. Nguyễn Hoàng Oanh// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 180 .- Tr. 3-10.

Nội dung: Đánh giá tiềm năng tăng trưởng xanh của kinh tế Việt Nam dưới giác độ lý thuyết và thực tế, qua đó đưa ra một vài nhìn nhận hữu ích về triển vọng tương lai về tăng trưởng xanh của Việt Nam với lợi thế là quốc gia phát triển sau và một số vấn đề về xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

Từ khóa: Tăng trưởng xanh, nền kinh tế xanh, phát triển bền vững, Việt Nam

12. Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam – những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện/ PGS. TS. Hoàng Thị Bích Loan// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 8 (411) .- Tr. 11-17.
Nội dung: Phân tích tình hình hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước thời gian qua, từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng các tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, phù hợp với kinh tế thị trường đinh hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn mới.
Từ khóa: Kinh tế Nhà nước, tập đoàn kinh tế, chiến lược phát triển kinh tế.

NGÂN HÀNG
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển bền vững của ngân hàng thương mại/ TS. Phạm Minh Điển, ThS. Nguyễn Tiến Đạt// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 17 (362) .- Tr. 24-27.

Nội dung: Trình bày hai nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển bền vững của ngân hàng thương mại gồm: Các nhân tố bên ngoài ngân hàng: môi trường vĩ mô (môi trường chung), môi trường vi mô; Các nhân tố bên trong ngân hàng thương mại: nguồn nhân lực, danh mục sản phẩm dịch vụ, công nghệ thông tin.

Từ khóa: Ngân hàng thương  mại, phát triển bền vững, nhân tố ảnh hưởng.

2. Chênh lệch lãi suất bao nhiêu là hợp lý/ PGS. TS. Nguyễn Đắc Hưng, ThS. Ngô Tiến Quý// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 17 (362) .- Tr. 28-29, 43.

Nội dung: Một số ý kiến cho rằng, lãi suất cho vay của các tổ chức tài chính tín  dụng đối với khách hàng vẫn còn rất cao cần được tiếp tục giảm xuống bởi vì chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động vẫn lớn và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại vẫn rất cao. Song một số ý kiến khác cũng như một số thông tin được công bố thì các ngân hàng thương mại đang hy sinh một phần lãi suất để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp và vì lợi ích chung của nền kinh tế, lợi nhuận của các ngân hàng thương mại trong 6 tháng đầu năm 2012 giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Vậy thực chất của tình hình trên như thế nào? Bài viết bàn đến một số nội dung như đã nêu trên.

Từ khóa: Lãi suất, tổ chức tín dụng, chênh lệch lãi suất.

3. Để tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất/ TS. Nguyễn Văn Lâm// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 9 (354) .- Tr. 20-24.

Nội dung: Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế điều hành lãi suất  của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 4/2010 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất như đã đặt ra.

Từ khóa: Lãi suất ngân hàng, cơ chế điều hành, Ngân hàng Nhà nước. 
4. Định hướng phát triển thị trường thanh toán thẻ tại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015/ ThS. Bùi Quang Tiên// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 10 (355) .- Tr. 19-21, 31.

Nội dung: Trình bày thực trạng tình hình thanh toán thẻ hiện nay và kết quả đạt được, một số tồn tại và hạn chế trong thanh toán thẻ. Một số đề xuất giải pháp đẩy mạnh thanh toán thẻ trong thời gian tới.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, thanh toán thẻ, định hướng phát triển.

5. Định vị thương hiệu cho ngân hàng thương mại/ ThS. Lê Huyền Ngọc// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 11 (356) .- Tr. 34-35.

Nội dung: Trình bày thực trạng việc định vị thương hiệu của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Phương pháp xây dựng chiến lược định vị thương hiệu dài hạn – Giải pháp định vị thương hiệu cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, xây dựng thương hiệu, định vị thương hiệu.

6. Đôi điều về văn hóa doanh nghiệp trong các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Lê Đắc Cù// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .-  Số 11 (365) .- Tr. 32-34.

Nội dung: Trình bày khái niệm về văn hóa và văn hóa doanh nghiệp, đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp, vai trò của văn hóa doanh nghiệp. Đôi điều về văn hóa doanh nghiệp trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Văn hóa doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại Việt Nam.

7. Giải pháp hoàn thiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, góp phần phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện nay/ TS. Phạm Văn Bốn// Ngân hàng .- 2012 .- Số 12 .- Tr. 5-10, 63.

Nội dung: Gồm: Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là công cụ kinh tế quan trọng của Chính phủ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, những thách thức, một số giải pháp.

Từ khóa: Phát triển kinh tế, chính sách tín dụng, đầu tư phát triển.

8. Kinh nghiệm từ thất bại của các ngân hàng thương mại trên thế giới và bài học cho Việt Nam/ TS. Lê Thanh Tâm// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 8 (411) .- Tr. 27-35.

Nội dung: Tổng quan về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, thực trạng và định hướng tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Kinh nghiệm thất bại của các hệ thống ngân hàng thương mại trên thế giới và bài học cho quá trình tái cơ cấu của Việt Nam, bài học cho quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tái cơ cấu, kinh nghiệm thế giới.

9. Mua và bán doanh nghiệp – một hướng cấu trúc lại quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng/ ThS. Phạm Quang Thức// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 10 (355) .- Tr. 25-28.

Nội dung: Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) được coi là giải pháp cứu cánh hữu hiệu cho tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó tái cấu trúc hệ thống tài chính ngân hàng được quan tâm hơn cả. Bài viết giới thiệu về thực trạng này và các hướng chiến lược.

Từ khóa: Tái cấu trúc doanh nghiệp, hoạt động ngân hàng.

10. Ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp/ Lê Ngọc Huyền// Ngân hàng .- 2012 .- Số 12 .- Tr. 42-45.

Nội dung: Giới thiệu về văn hóa doanh nghiệp, tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản. Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam và thực trạng, những điều cần lưu ý trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, văn hóa doanh nghiệp, hoạt động ngân hàng.

11. Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nhìn từ góc độ rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng/ PGS. TS. Nguyễn Thị Nhung// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 17 (362) .- Tr. 19-23.

Nội dung: Trình bày khái niệm về “phát triển bền vững”, quan hệ giữa rủi ro kinh doanh và sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng thương mại, thực trạng hoạt động và nhận diện rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Giải quyết bài toán rủi ro – góp phần vào sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Hệ thống ngân hàng thương mại, phát triển bền vững, rủi ro ngân hàng, hoạt động kinh doanh ngân hàng.
12. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam/ Lê Xuân Thanh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 9 (354) .- Tr. 29-31.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài về dịch vụ ngân hàng bán lẻ, những bất cập trong triển khai dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng, ngân hàng bán lẻ, dịch vụ ngân hàng.

13. Phát triển thương hiệu đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam/ ThS. Nguyễn Tiến Đạt, ThS. Nguyễn Thị Hồng Lan// Ngân hàng .- 2012 .- Số 12 .- Tr. 26-32.

Nội dung: Trình bày những lưu ý cơ bản trong phát triển thương hiệu ngân hàng, kinh nghiệm phát triển thương hiệu tại một số ngân hàng thương mại trong nước: kinh nghiệm thương hiệu DongA Bank, kinh nghiệm đổi mới từ thương hiệu VietinBank, kinh nghiệm phát triển thương hiệu BIDV, VIB…Gợi ý xu hướng phát triển, mục tiêu và một số đề xuất định hướng xây dựng thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, phát triển thương hiệu, định hướng phát triển thương hiệu.

14. Tác động của tỷ giá thực tới cán cân thương mại: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam/ ThS. Đặng Thị Huyền Anh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 9 .- Tr. 6-13.

Nội dung: Trên thực tế, đã có nhiều quốc gia thành công trong vấn đề điều hành tỷ giá góp phần cải thiện cán cân thương mại, và nghiên cứu kinh nghiệm của họ sẽ đem lại những bài học hữu ích cho điều hành tỷ giá của Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả lựa chọn nghiên cứu kinh nghiệm của hai quốc gia có nhiều nét tương đồng với Việt Nam và cũng là những quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động xuất khẩu, đó là Trung Quốc và Thái Lan.

Từ khóa: Tỷ giá, tác động tỷ giá, cán cân thương mại.

15. Trạng thái ngoại tệ, những điểm mới trong quy định trạng thái ngoại tệ và một số vấn đề đặt ra/ ThS. Lê Thị Thanh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 9 .- Tr. 2-5.

Nội dung: Trạng thái ngoại tệ là thuật ngữ chuyên môn bậc cao hàm chứa nội dung học thuật và thực tiễn sâu sắc. Điều hiển nhiên là, để thực hiện tốt các quy định về trạng thái ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước thì điều kiện tiên quyết là phải hiểu được nội dung khoa học của thuật ngữ này. Bài viết này góp phần làm rõ nội dung khoa học, trên cơ sở đó phân tích một số điểm mới trong quy định về trạng thái ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Từ khóa: Trạng thái ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước.
16. Vài nét về kiểm tra sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng và một số gợi ý đối với Việt Nam/ Phạm Đỗ Nhật Vinh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 9 .- Tr. 24-27.

Nội dung: “Kiểm tra sức chịu đựng” là gì? Nó có thật quan trọng không? Khi nào Ngân hàng Nhà nước nên áp dụng? Đâu là thách thức lớn nhất và những lựa chọn giải pháp mà Ngân hàng Nhà nước có thể cân nhắc? Trong bài viết này, tác giả nêu ra một vài giải đáp và lựa chọn cho các câu hỏi này. Dựa trên những tài liệu nghiên cứu khoa học quốc tế, kinh nghiệm của một số quốc gia và thử nghiệm thực tế của cá nhân khi tìm hiểu về “kiểm tra sức chịu đựng” ở Việt Nam – Một vấn đề còn mới nhưng rất quan trọng trong hoạt động quản lý ngân hàng.
Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, Kiểm tra sức chịu đựng
TÀI CHÍNH

1. Bàn về tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp/ PGS. TS. Hoàng Tùng// Ngân hàng .- 2012 .- Số 9 .- Tr. 53-56.

Nội dung: Bài viết đề cập đến vấn đề tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ. Những áp lực của việc tái cấu trúc và những nội dung cần được doanh nghiệp thực hiện để tái cấu trúc hợp lý sẽ được tác giả bàn thảo với quan điểm hướng theo mục tiêu hiệu quả và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

Từ khóa: Tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính.

2. Các biện pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp/ PV// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 10 (355) .- Tr. 42-43.

Nội dung: Trình bày các nguyên tắc thực hiện các giải pháp tài chính và các nhóm giải pháp gồm: nhóm giải pháp điều hành vĩ mô, nhóm giải pháp về chi tiêu công, nhóm giải pháp về thuế và phí, nhóm giải pháp điều hành giá và trợ cấp, nhóm cải cách thủ tục hành chính thuế.

Từ khóa: Tài chính doanh nghiệp, biện pháp tài chính.

3. Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – kinh nghiệm của Nhật Bản, Mexico và một số gợi ý cho Việt Nam/ Nguyễn Hà Phương// Ngân hàng .- 2012 .- Số 13 .- Tr. 41-46.

Nội dung: Giới thiệu kinh nghiệm của Nhật Bản – quốc gia số một trong việc giải quyết khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Mexico và chương trình bao thanh toán trực tuyến NAFIN. Thực trạng và các giải pháp đề xuất về hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

Từ khóa: Tài chính doanh nghiệp, chính sách tài chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Mô hình xử lý nợ xấu trên thế giới – thực tiễn ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương// Ngân hàng .- 2012 .- Số 13 .- Tr. 55-63.

Nội dung: Giới thiệu 2 mô hình xử lý nợ xấu trên thế giới: Mô hình xử lý nợ tập trung – điển hình là mô hình của Mỹ; Mô hình xử lý nợ phi tập trung – điển hình là mô hình của Thụy Điển. Mô hình xử lý nợ xấu ở một số quốc gia, khu vực và thực tiễn mô hình xử lý nợ xấu của Việt Nam.

Từ khóa: Tổ chức tài chính, nợ xấu, mô hình xử lý nợ xấu.

5. Những giải pháp gia tăng độ sâu tài chính Việt Nam tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế/ ThS. Nguyễn Minh Sáng, Chung Thị Hoàng Yến// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 17 (362) .- Tr. 31-34.
Nội dung: Phân tích thực trạng độ sâu tài chính tại Việt Nam hiện nay trong đó có sử dụng một phương pháp khá mới đó chính là chỉ số tổng hợp IFD, từ đó kiến nghị những giải pháp nhằm gia tăng độ sâu tài chính Việt Nam tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Từ khóa: Tài chính Việt Nam, độ sâu tài chính, tăng trưởng kinh tế, giải pháp.

6. Thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tài chính tại Việt Nam – những vấn đề lý thuyết và thực tiễn/ Nguyễn Thị Mai Chi// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 56 tháng 6 .- Tr. 17-20.
Nội dung: Trình bày những tác động kinh tế của việc miễn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tài chính. Một số đề xuất hoàn thiện thuế giá trị gia tăng với dịch vụ ngân hàng, chứng khoán ở Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Thuế giá trị gia tăng, dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, chứng khoán.

CHỨNG KHOÁN

1. Mối quan hệ giữa cơ chế quản trị công ty và công bố thông tin trong báo cáo thường niên: nghiên cứu tại thị trường chứng khoán Việt Nam/ ThS. Phạm Thị Bích Vân// Ngân hàng .- 2012 .- Số 17 .- Tr. 68-75.

Nội dung: Nghiên cứu mối liên hệ giữa cơ chế quản trị công ty và mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên 2011 của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Mẫu gồm 101 công ty niêm yết bao gồm 46 công ty niêm yết trên HOSE và 55 công ty niêm yết trên HNX được thu thập…

Từ khóa: Quản trị công ty, thị trường chứng khoán Việt Nam, thông tin, báo cáo thường niên.

2. Tác động của thanh khoản đến suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ ThS. Nguyễn Anh Phong// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 264 .- Tr. 33-39.

Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng của thanh khoản và rủi ro thanh khoản lên suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu đo tính thanh khoản bằng ba cách khác nhau: thứ nhất là đo bằng tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu giao dịch chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành, giống như các nghiên cứu của Amihud và Mendelson (1986), nghiên cứu của Datar-Naik và Radcliffe (1998), nghiên cứu của Wang và Iorio (2007). Ngoài ra tác giả cũng sử dụng hai phương pháp khác đo lường tính thanh khoản như: giá trị giao dịch bình quân trong tháng của cổ phiếu và tỷ lệ giá trị giao dịch bình quân trong tháng so với giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường….

Từ khóa: Thanh khoản, CAPM, suất sinh lời chéo cổ phiếu, thị trường chứng khoán.

3. Tăng cường vai trò nhà tạo lập thị trường chứng khoán: kinh nghiệm từ thị trường chứng khoán Mỹ và bài học đối với Việt Nam/ ThS. Trần Thị Xuân Anh// Chứng khoán Việt Nam .- 2012 .- Số 163 tháng 5 .- Tr. 41-45.

Nội dung: Nhà tạo lập thị trường là một thành viên quan trọng tại các thị trường chứng khoán phát triển trên thế giới như thị trường NYSE hay NASDAQ của Mỹ, đóng vai trò duy trì tính thanh khoản cho các thị trường này. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hoạt động của nhà tạo lập thị trường vẫn chưa được triển khai hiệu quả, do vậy tính thanh khoản trên thị trường thiếu ổn định, đặc biệt còn rất thấp đối với những cổ phiếu chưa niêm yết. Làm thế nào để thúc đẩy hoạt động cũng như vai trò của nhà tạo lập thị trường chứng khoán đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bài viết đề cập đến hoạt động của nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán Mỹ và những bài học đối với Việt Nam.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán, nhà tạo lập thị trường, thị trường chứng khoán Mỹ.

MÔI TRƯỜNG

1. Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn khu vực miền Trung – Tây Nguyên: Thực trạng và các giải pháp// Môi trường đô thị .- 2012 .- Số 4(76) .- Tr. 20-23.

Nội dung: Trình bày hiện trạng quản lý chất thải rắn khu vực miền Trung – Tây Nguyên; công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang áp dụng tại khu vực; các khó khăn , tồn tại cần giải quyết trong công tác xử lý chất thải rắn tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên; các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn của khu vực.

Từ khóa: Xử lý chất thải, chất thải rắn, thu gom chất thải rắn, khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

2. Đánh giá khả năng xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ bằng phương pháp xử lý kỵ khí ở hai chế độ lên men ấm và lên men nóng/ ThS. Nguyễn Phương Thảo, PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, GS. Hidenari Yasui// Môi trường đô thị .- 2012 .- Số 4 (76) .- Tr. 26-31.
Nội dung: Trình bày kết quả thí nghiệm đánh giá khả năng xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ bằng phương pháp xử lý kỵ khí ở hai chế độ lên men ấm (30-37độ C) và lên men nóng (50-55 độ C). Các tác giả đã tiến hành thí nghiệm phân hủy kỵ khí theo mẻ để so sánh quá trình xử lý kỵ khí ở hai chế độ lên men ấm và lên men nóng về hiệu suất xử lý chất hữu cơ, lượng khí mêtan sinh ra…

Từ khóa: Phương pháp xử lý kỵ khí, xử lý bùn bể tự hoại, xử lý rác hữu cơ, lên men ấm, lên men nóng.

3. Một số hạn chế trong công tác xử lý chất thải rắn y tế và công nghiệp nguy hại/ Dương Thị Phương Nga// Môi trường .- 2012 .- Số 9 .- Tr. 24-26.

Nội dung: Trình bày những hạn chế trong công tác xử lý chất thải rắn y tế nguy hại, những khó khăn trong công việc xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại.

Từ khóa: Chất thải rắn, xử lý chất thải rắn.

4. Quản lý chất thải rắn: Hiện trạng , thách thức và định hướng/ Hoàng Dương Tùng, Nguyễn Văn Thùy// Môi trường .- 2012 .- Số 8 .- Tr. 18-21, 26.
Nội dung: Trình bày hiện trạng quản lý chất thải rắn ở Việt Nam hiện nay, những thách thức và định hướng giải pháp thực hiện.
Từ khóa: Chất thải rắn, quản lý chất thải rắn.

5. Xử lý nước thải các khu công nghiệp ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp/ PGS. TS. Nguyễn Việt Anh// Môi trường .- 2012 .- Số 9 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Trình bày thực trạng phát triển các khu công nghiệp và sự gia tăng ô nhiễm môi trường, các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nước . Một số vấn đề kỹ thuật hay mắc phải tại các trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, một số giải pháp nhằm kiểm soát và cải thiện tình hình.

Từ khóa: Xử lý nước thải, nước thải công nghiệp, ô nhiễm môi trường nước.

GIÁO DỤC

1. Áp dụng và triển khai CDIO tại Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh: Mô hình – Quá trình – Kết quả - Khuyến nghị/ Nguyễn Đức Nghĩa, Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Hội Nghĩa, Ngô Đình Thành, Trần Viết Hoàng, Vũ Tiến Long, Trần Văn Đồng, Hồ Tấn Nhựt// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 11-36.
Nội dung: Trình bày mô hình áp dụng và triển khai CDIO ở Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh; quá trình và kết quả áp dụng CDIO; các sản phẩm, khung chuẩn chung, và mô hình mẫu đúc kết và phát triển từ việc áp dụng CDIO; tác động, thuận lợi, và cơ hội áp dụng CDIO; những bài học và thách thức trong việc thúc đẩy sự thay đổi về văn hóa và tổ chức; những khuyến nghị cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong việc áp dụng và triển khai CDIO.
Từ khóa: CDIO, áp dụng CDIO, phát triển chương trình đào tạo, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.

2. Các hoạt động hỗ trợ gắn kết với doanh nghiệp trong quá trình triển khai CDIO/ Lê Hoài Bắc, Hồ Thị Thanh Tuyến, Lâm Quang Vũ// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 247-263.

Nội dung: Bài báo giới thiệu các hoạt động gắn kết quá trình đào tạo với doanh nghiệp, cũng như các hoạt động học thuật khác nhằm hỗ trợ cho sinh viên tìm hiểu về nghề nghiệp, các xu hướng kỹ thuật và công nghệ mới hiện tại cũng như tương lai. Đồng thời rèn luyện các kỹ năng CDIO cho sinh viên qua các hoạt động ngoại khóa.

Từ khóa: Doanh nghiệp, sinh viên, kỹ năng, xu hướng, công nghệ mới.

3. Chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở bậc đại học – đáp ứng nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước/ Phan Quốc Huy// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 313-316.

Nội dung: Quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ buộc sinh viên phải chủ động, thích ứng với cách học mới, không thụ động vào lịch học cố định được áp đặt từ các cơ sở đào tạo. Một hình thức đào tạo mới buộc người học phải nhanh chóng đặt ra cho mình một sự lựa chọn linh hoạt trong toàn bộ chương trình. Bài tham luận này đề ra một số vấn đề cần lưu tâm khi chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ ở bậc đại học, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ khóa: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, chuyển đổi đào tạo, giáo dục đại học

4. Đại học Quốc gia Hà Nội và việc hoàn thiện các chương trình đào tạo theo mô hình CDIO/ Nguyễn Vy Nhã// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 37-43.

Nội dung: Trình bày công tác triển khai CDIO ở ĐHQGHN, các bước xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo, nguyên tắc mở chương trình đào tạo mới.

Từ khóa: CDIO, chương trình đào tạo, ĐHQGHN.

5. Đánh giá học tập của sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Lạc Hồng/ Nguyễn Ngọc Phương Thanh, Nguyễn Văn Tân// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 175-184.

Nội dung: Bài viết thông qua điều tra khảo sát thực tế, đánh giá tình hình học tập của sinh viên theo chương trình học chế tín chỉ tại Trường Đại học Lạc Hồng. Từ đó, hoàn thiện chương trình đào tạo, hoàn thiện chuẩn đầu ra cho Trường Đại học Lạc Hồng, đồng thời có những đề xuất thích hợp cho các trường trong hệ thống các trường đại học ngoài công lập áp dụng.

Từ khóa: Đại học Lạc Hồng, CDIO, đánh giá tình hình học tập, đào tạo tín chỉ

6. Đề xuất khung chuẩn đầu ra theo cấu trúc đề cương CDIO cho một số nhóm ngành đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh/ Đoàn Thị Minh Trinh, Đoàn Ngọc Khiêm// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 264-278.

Nội dung: Trình bày việc khái quát hóa, tiếp nhận, và áp dụng thích ứng Đề cương CDIO đề đề xuất những khung chuẩn đầu ra cho một số nhóm ngành đào tạo trình độ đại học của ĐHQG-HCM. Cụ thể: Vai trò của Đề cương CDIO đối với giáo dục; Đề cương CDIO và khung chuẩn đầu ra khái quát đề xuất cho chương trình đào tạo; tiếp nhận đề cương CDIO v.2 là khung chuẩn đầu ra cho nhóm ngành kỹ thuật trên cơ sở so sánh nội dung chuẩn đầu ra giữa đề cương CDIO và các tiêu chuẩn kiểm định, và định hướng nghề nghiệp kỹ sư; Áp dụng thích ứng Đề cương CDIO và các tiêu chuẩn kiểm định, và định hướng nghề nghiệp kỹ sư; áp dụng thích ứng Đề cương cho các ngành đào tạo khác nhau; những khung chuẩn đầu ra đề xuất cho một số nhóm ngành đào tạo.

Từ khóa: Chuẩn đầu ra, áp dụng đề cương CDIO, khung chuẩn đầu ra, ĐHQG-HCM.

7. Thiết kế - triển khai môn học giới thiệu về ngành kỹ thuật/ Hồ Tấn Nhựt// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 138-151.

Nội dung: Mô tả việc ứng dụng khái niệm Constructive Alignment (khái niệm tương ứng mang tính xây dựng) nhằm xây dựng môn giới thiệu ngành để đạt được các mục tiêu này. Mỗi phần mục sẽ bắt đầu bằng việc thảo luận về các nguyên tắc tương ứng, kế đến là mô tả về quá trình liên quan, cũng như các kiểu mẫu và ví dụ nhằm giúp nhà sư phạm soạn thảo và giảng dạy môn học.

Từ khóa: CDIO, thiết kế môn học, triển khai môn học, môn học ngành kỹ thuật.

8. Thiết kế giảng dạy, học tập và đánh giá theo CDIO/ Phạm Công Bằng, Nguyễn Hữu Lộc// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 185-194.

Nội dung: Với những chuẩn đầu ra đối với từng môn học, một giảng viên cần phải đảm bảo rằng sinh viên phải đạt được những kết quả mong muốn trong khoảng thời gian nhất định (của sinh viên và giảng viên), với những giới hạn về kinh phí cũng như các nguồn lực khác. Trong bài báo này, tác giả sẽ giải quyết vấn đề nêu trên thông qua việc dựa tổ chức, sắp xếp các hoạt động dạy và học cũng như cách thức đánh giá theo phương tiếp cận CDIO cho môn học cụ thể “Nhập môn robot công nghiệp” được giảng dạy tại Khoa cơ khí. Bốn giai đoạn mà tác giả đã trải qua gồm: nhận thức được bối cảnh, thiết kế các hoạt động giảng dạy, hiện thực các hoạt động học tập và dánh giá quá trình dạy và học.

Từ khóa: Chuẩn đầu ra, học tập chủ động, đánh giá quá trình dạy và học, CDIO, thiết kế bài giảng.

9. Tiếp cận CDIO để cải tiến chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội/ Võ Văn Thắng// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 160-165.

Nội dung: Bài viết đề cập CDIO như là một sáng kiến mới cho giáo dục, một hệ thống phương pháp, hình thức tích lũy kiến thức, kỹ năng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, xã hội, được trình bày qua năm vấn đề cơ bản: 1) CDIO là gì?, 2) Bản chất của CDIO, 3) Tiêu chuẩn của CDIO, 4) CDIO và chuẩn đầu ra, 5) CDIO với việc xây dựng chương trình đào tạo.

Từ khóa: CDIO, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, cải tiến chương trình, đáp ứng nhu cầu xã hội.

10. Tiêu chuẩn CDIO và các phương pháp đánh giá chuẩn đầu ra: Kinh nghiệm áp dụng tại các quốc gia và một số kinh nghiệm áp dụng tại các quốc gia và một số định hướng cho các trường tại Việt Nam/ Phạm Quang Huy// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 112-119.

Nội dung: Trình bày một cách tổng quan nhất về công nghệ CDIO cùng với chuẩn đầu ra của sinh viên, từ đó tiến hành nghiên cứu các phương pháp để đánh giá chuẩn đầu ra nhằm tìm hiểu, rút ra một số bài học kinh nghiệm cho quốc gia Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế áp dụng trong thời gian tới.

Từ khóa: Chuẩn đầu ra, CDIO, phương pháp đánh giá, đề cương, chương trình đào tạo.

11. Xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO tại Đại học Thái Nguyên/ Phạm Văn Hùng// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 44-48.

Nội dung: Tóm tắt quá trình xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO tại Đại học Thái Nguyên và một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng của quá trình xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO tại các cơ sở đào tạo giáo dục đại học.
Từ khóa: CDIO, chuẩn đầu ra, Đại học Thái Nguyên.

12. Xây dựng đề cương mẫu theo CDIO/ Hồ Bảo Quốc, Lê Hoài Bắc// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 214-221.

Nội dung: Trình bày một số kinh nghiệm trong việc xây dựng đề cương môn học theo cách tiếp cận CDIO. Đề cương phải thể hiện được khớp nối với các môn học khác trong chương trình. Các chuẩn đầu ra của môn học phải được xác định phù hợp trong ngữ cảnh của chuẩn đầu ra của cả chương trình đào tạo. Đề cương phải đảm bảo thể hiện được sự tương hợp giữa ba yếu tố quan trọng: nội dung giảng dạy nhằm đạt được chuẩn đầu ra của môn học, phương pháp giảng dạy/học tập để có thể đạt được các chuẩn đầu ra đã nêu và phương pháp đánh giá để đánh giá hiệu quả giảng dạy…
Từ khóa: CDIO, chương trình đào tạo tích hợp, xây dựng đề cương.

13. Xây dựng chuẩn đầu ra dưới góc nhìn đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Lạc Hồng/ Nguyễn Ngọc Phương Thanh// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 302-312.

Nội dung: Giới thiệu cách thức xây dựng chuẩn đầu ra dưới góc nhìn đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đáp ứng nhanh nhu cầu nhân lực cho xã hội của Trường Đại học Lạc Hồng – một trường thuộc khối các Trường Đại học ngoài công lập.

Từ khóa: Đại học Lạc Hồng, học tập theo CDIO, đào tạo tín chỉ, đánh giá tình hình học tập.

14. Xây dựng và đánh giá đề cương môn học/ Nguyễn Quốc Chính// Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 238-246.
Nội dung: Mô tả tầm quan trọng của đề cương môn học, cấu trúc của đề cương môn học, cách xây dựng các hợp phần của đề cương môn học, cách đánh giá chất lượng đề cương môn học.Thông qua đó giúp xây dựng được những đề cương môn học có chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học.
Từ khóa: CDIO, đề cương môn học, học tập chủ động.

NGÔN NGỮ

1. Dạy ngữ pháp tiếng Việt như một ngoại ngữ theo phương pháp giao tiếp = The communicative approach in teaching Vietnamese grammar to foreigners/ PGS. TS. Nguyễn Hồng Cổn// Ngôn ngữ & đời sống .- 2012 .- Số 9 (203) .- Tr. 16-22.

Nội dung: Trình bày phương pháp giao tiếp và dạy ngữ pháp theo phương pháp giao tiếp, nội dung dạy ngữ pháp tiếng Việt thep phương pháp giao tiếp, kĩ năng dạy ngữ pháp tiếng Việt theo phương pháp giao tiếp. Một số kết luận.

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Việt, phương pháp dạy ngoại ngữ, phương pháp giao tiếp.

2. Nghiên cứu một số đặc điểm diễn ngôn trong tuyên bố sứ mệnh của trường đại học ở Mĩ và Việt nam (tiếng anh đối chiếu với tiếng Việt) = A study on some discouse features of American and Vietnamese University mission statements (English vs Vietnamese)/ PGS. TS. Lưu Quý Khương, ThS. Vũ Thị Hoài Vân// Ngôn ngữ & đời sống .- 2012 .- Số 9 (203) .- Tr. 23-30.
Nội dung: Phân tích đặc trưng về cấu tạo diễn ngôn, cú pháp và từ vựng của 200 mẫu tuyên bố sứ mệnh thu thập từ các trang thông tin điện tử của 100 trường đại học ở Mĩ và 100 trường đại học ở Việt Nam, giúp những người quan tâm đến lĩnh vực này có được kiến thức cơ bản để có thể viết những tuyên bố sứ mệnh bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt cho chính trường đại học của họ.

Từ khóa: Diễn ngôn, cấu tạo diễn ngôn, sứ mệnh trường đại học, cú pháp, từ vựng.
ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

1. Bức tranh về nền công nghiệp, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực vi mạch tại Việt Nam/ TS. Đặng Trọng Tình// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 6 .- Tr. 24-29.
Nội dung: Giới thiệu về thiết kế vi mạch và quy trình sản xuất, bức tranh sơ lược về công nghiệp thiết kế - sản xuất vi mạch tại Việt Nam, tình hình đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, sản xuất chíp.

Từ khóa: Vi mạch, công nghiệp vi mạch, nghiên cứu, đào tạo.

2. Giảm thiểu các mối đe dọa để đảm bảo an ninh cho các thiết bị di động/ Thu Thủy// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 9 .- Tr. 32-36.

Nội dung: Phân tích hiện trạng các mối đe dọa; Các biện pháp giảm thiểu các mối đe dọa như: hạn chế tiếp xúc với các mối đe dọa, tích hợp quản lý di động và thực thi chính sách an ninh, duy trì trách nhiệm của người dùng, tận dụng các mô hình trợ giúp từ mạng cộng đồng.

Từ khóa: Thiết bị di động, an ninh, mối đe dọa, giải pháp giảm thiểu.

3. Hệ thống truyền hình số mặt đất: Hiện trạng công nghệ và hướng phát triển/ ThS. Nguyễn Viết Minh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 11 .- Tr. 35-44.

Nội dung: Khái quát lại các tiêu chuẩn về truyền hình số mặt đất thế hệ thứ nhất và điểm qua tình hình nghiên cứu hệ thống truyền hình số mặt đất thế hệ thứ 2, tập trung vào các công nghệ then chốt, các thách thức kỹ thuật và hướng nghiên cứu phát triển.

Từ khóa: Truyền hình số mặt đất, công nghệ truyền hình số, phát triển công nghệ truyền hình.

4. Kỹ thuật giấu tin – Steganography - ứng dụng trong kỹ  thuật số/ TS. Đặng Trọng Trình// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 9 .- Tr. 43-48.

Nội dung: Giới thiệu kỹ thuật giấu tin – Steganography; Sơ đồ hệ thống thực hiện giấu tin Steganography và phân loại; Một số kỹ thuật giấu tin phổ biến ứng dụng trong đa phương tiện số; Ứng dụng kỹ thuật Steganography trong thực tiễn.

Từ khóa: Kỹ thuật giấu tin, kỹ thuật số, Steganography.

5. Thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa qua mạng/ PGS. Lê Văn Doanh, Vũ Quang Hậu// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 141 tháng 9 .- Tr. 13-16.

Nội dung: Tích hợp hệ thống GPRS/3G vào hệ thống điện: nguyên lý điều khiển đối tượng từ xa qua mạng, mạng di động GSM; Điều khiển thiết bị qua mạng internet: nguyên lý điều khiển qua internet, địa chỉ IP, xây dựng Web Server, CARD giao diện; Thiết kế mạch và tính chọn linh kiện: khối giao diện, khối cách ly, điều khiển tải.

Từ khóa: Thiết bị điện, điều khiển từ xa qua mạng, thiết kế hệ thống.

6. Xây dựng hệ thống đo kiểm tự động QoS cho mạng viễn thông di động Việt Nam/ Nguyễn Văn Khoa, Thiệu Quang Hùng, Vương Thế Bình/ Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 9 .- Tr. 49-54.

Nội dung: Giới thiệu về tình hình thực tại của viễn thông Việt Nam, những bất cập trong công tác sử dụng các phương pháp đo kiểm QoS thoại di động hiện nay. Qua đó đề xuất xây dựng mô hình đo kiểm tự động QoS mạng viễn thông Việt Nam: các bước xây dựng, yêu cầu về năng lực của hệ thống, yêu cầu về cấu trúc hệ thống, các yêu cầu về thông số đo, các kết luận.

Từ khóa: Mạng viễn thông di động, hệ thống đo kiểm tự động QoS, phương pháp đo kiểm tự động.

XÂY DỰNG
1. Ăn mòn cốt thép và ảnh hưởng của nó tới ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép/ TS. Vũ Ngọc Anh// Xây dựng .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 87-89.

Nội dung: Sự cố các công trình có liên quan đến ăn mòn của cốt thép, quá trình ăn mòn cốt thép thường trong kết cấu bê tông cốt thép, môt số kết quả thực nghiệm trên kết cấu công trình. Kết luận.

Từ khóa: Ăn mòn cốt thép, kết cấu bê tông cốt thép. 

2. Bàn về lý luận và thực tiễn trong công tác thí nghiệm nền – móng công trình ở hiện trường cho trường hợp thử tải động – thử tải tĩnh trên cọc bê tông cốt thép/ Mai Di Tám// Xây dựng .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 67-70.

Nội dung: Trao đổi một số thông tin về lý luận và thực tiễn trong thí nghiệm khả năng chịu tải của cọc bê tông cốt thép tại hiện trường, cho trường hợp thử tải động và thử tải tĩnh cho cọc.

Từ khóa: Nền, móng công trình, thí nghiệm, tải động, tải tĩnh, cọc bê tông cốt thép.

3. Các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng xây dựng công trình giao thông (Trích Hội thảo “Tăng cường năng lực Quản lý và đảm bảo chất lượng Công trình giao thông)/ Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 50-51.

Nội dung: Trình bày nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng giao thông, gây hư hỏng cục bộ các hạng mục công trình: nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông: nhóm giải pháp liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Bộ và các cơ quan tham mưu; nhóm giải pháp liên quan đến rà soát, kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh văn bản quy phạm pháp luật và chế độ chính sách; nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực các chủ thể tham gia quá trình thực hiện các dự án.

Từ khóa: Công trình giao thông, chất lượng xây dựng, giải pháp thực hiện.

4. Đánh giá động đất cho nhà cao tầng bằng phương pháp tĩnh phi tuyến dựa trên phổ khả năng/ Trần Thanh Tuấn, Nguyễn Hồng Ân// Xây dựng .- 2012 .- Số 08 .- Tr. 61-64.

Nội dung: Trình bày phương pháp phân tích đẩy dần MPA-CSM (Modal Pushover Analysic-Capacity Spectrum Method), mô hình khung và dữ liệu động đất Kết quả so sánh sai lệch và độ chính xác của phương pháp MPA-CSM trong đánh giá địa chấn của của công trình thực tế với kết quả của phương pháp đẩy dần chuẩn (SPA) với sự đóng góp của một dạng dao động, phương pháp MPA và so sánh kết quả chính xác của phương pháp phân tích phi tuyến theo miền thời gian (NL-RHA)….

Từ khóa: Nhà cao tầng, động đất, phương pháp tĩnh phi tuyến

5. Khắc phục tình trạng nứt đầu dầm Super-T cắt khấc tại một số công trình cầu/ ThS. Bùi Xuân Học, GS. TS. Nguyễn Viết Trung// Cầu đường Việt Nam .- Tr. 29-28.

Nội dung: Trình bày tình trạng nứt dầm, phân tích cục bộ đầu dầm, xác định nguyên nhân và dự tính sự phát triển nứt, đánh giá khả năng chịu lực và biện pháp khắc phục nứt dầm super-T cắt khấc.

Từ khóa: Công trình cầu, nứt dầm, nứt đầu dầm Supur-T cắt khấc, giải pháp khắc phục.

6. Nền và móng các công trình xây dựng trong môi trường đất yếu xưa và nay/ TS. Mai Di Tám// Xây dựng .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 77-78.

Nội dung: Giới thiệu nguồn gốc của các loại đất đá nói chung và một số loại đất yếu nói riêng với ảnh hưởng của các tác động môi trường, các ứng xử cơ học, lý hóa, sinh học, địa nhiệt và tác động của tải trọng đối với nền đất dưới móng các công trình xây dựng thường gặp khi xây dựng các công trình hiện nay trong môi trường đất yếu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và vùng châu thổ sông Mê Kông.

Từ khóa: Nền, móng, công trình xây dựng, đất yếu.

7. Nghiên cứu nâng cao cường độ của đất trộn ximăng bằng các vật liệu phụ gia để gia cố nền đất yếu dưới nền đường/ TS. Lê Bá Vinh, KS. Trịnh Duy Hải, ThS. Nguyễn Tấn Bảo Long// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 22-28.

Nội dung: Hiện nay giải pháp cột đất trộn ximăng để gia cố cho nền đất yếu đã được nghiên cứu ứng dụng nhiều ở trên thế giới. Việc tạo ra cột đất trộn ximăng có cường độ cao, có khả năng chịu lực tốt trong điều kiện Việt Nam luôn là điều mong đợi khi gia cố nền đất yếu. Bài báo trình bày các nghiên cứu thí nghiệm về việc gia cố đất yếu bằng xi măng, có kết hợp với chất độn thêm là cát, và hóa chất phụ gia Sikament V4 để làm nâng cao và tăng nhanh hiệu quả gia cường. Các kết quả thí nghiệm đã cho thấy khả năng ứng dụng tốt của các vật liệu phụ gia này trong gia cố đất yếu.

Từ khóa: Nền đường, nền đất yếu, gia cố, vật liệu phụ gia, cường độ của đất trộn ximăng.

 8. Nghiên cứu tương tác giữa cọc đơn và đất nền đàn hồi khi chịu tải trọng tĩnh nằm ngang/ ThS. NCS. Ngô Quốc Trinh, PGS. TS. Vương Văn Thành, TS. Trần Hữu Hà// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 16-21.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu tương tác giữa cọc đơn và đất nền đàn hồi khi chịu tải trọng tĩnh nằm ngang bằng cách dùng hệ so sánh của phương pháp Nguyên lý cực trị Gauss. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để giải và dựa trên kết quả bằng số nhận được các kết quả chứng minh tính đúng đắn và độ tin cậy của lý thuyết tính toán.

Từ khóa: Cọc đơn, đất nền đàn hồi, tải trọng tĩnh nằm ngang, Nguyên lý cực trị Gauss, phương pháp phần tử hữu hạn.

9. Nghiên cứu ứng dụng hệ dầm đỡ đi chuyển xuống dưới (BRD) trong thi công tầng hầm nhà cao tầng/ TS. Trần Hồng Hải, TS. Hồ Ngọc Khoa, KS. Lê Minh// Xây dựng .- 2012 .- Số 8 .- Tr. 73-77.

Nội dung: Khái quát cơ bản công nghệ BRD (Bracket Supported RC Downward) thi công sàn bê tông tầng hầm trong phương pháp TOPDOWN. Nghiên cứu thực tế thi công phần tầng hầm công trình Lotte Center Hanoi ứng dụng công nghệ BRD. Qui trình công nghệ và chỉ dẫn thi công bê tông dầm sàn tầng hầm theo phương pháp BRD.

Từ khóa: Nhà cao tầng, tầng hầm, thi công tầng hầm, hệ dầm.

10. Nghiên cứu sử dụng cát mịn là cốt liệu nhỏ cho bê tông cấp cường độ trên B25/ ThS. Ngọ Văn Toản// Xây dựng .- 2012 .- Số 7 .- Tr. 60-63.

Nội dung: Giới thiệu các yêu cầu thực tế của việc sử dụng cát mịn để chế tạo bê tông, tiêu chuẩn quốc tế về sử dụng cát mịn để chế tạo bê tông, một số kết quả nghiên cứu chế tạo bê tông cát mịn cấp cường độ B60 tại Việt Nam, kết quả và kiến nghị

Từ khóa: Cát mịn, bê tông cấp, cốt liệu nhỏ.

11. Nhận dạng liên kết trên bề mặt tiếp xúc giữa cọc và nền đàn hồi theo mô hình bài toán phẳng/ GS. TSKH. Nguyễn Văn Hợi, ThS. Nguyễn Xuân Bàng// Xây dựng .- 2012 .- Số 07 .- Tr. 64-66.

Nội dung: Giới thiệu phương trình chuyển động của hệ kết cấu thanh – cọc theo mô hình bài toán phẳng, bài toán nhận dạng liên kết cọc – nền và phương pháp giải.

Từ khóa: Cọc, nền đàn hồi, mô hình bài toán phẳng, liên kết bề mặt tiếp xúc.

12. Những lưu ý đặc biệt về sự giảm độ bền (khả năng chịu tải của đất nền) theo thời gian của trầm tích loại sét ngậm nước do “từ biến” gây ra dưới móng công trình và hiệu ứng ma sát âm/ TS. Mai Di Tám// Xây dựng .- 2012 .- Số 8 .- Tr. 69-70.

Nội dung: Trình bày quá trình giảm yếu độ bền (khả năng chịu tải) theo thời gian của trầm tích sét bão hòa nước dưới nền móng công trình. Vấn đề hiệu ứng ma sát âm gây ảnh hưởng lên các công trình xây dựng trên những nền đất yếu thuộc trầm tích sét ngậm nước – các giải pháp thực tiễn hạn chế tác động của ma sát âm: nhận diện hiệu ứng ma sát âm tác động lên cọc và móng cọc dưới nền đất công trình, điều kiện xảy ra ma sát âm, định lượng ma sát âm trong tính toán thiết kế móng cọc và tính toán dự báo độ lún các công trình, tải trọng khi có tính đến hiện tượng ma sát âm, các giải pháp thực tế để hạn chế tác dụng của hiệu ứng ma sát âm lên cọc và móng ọc dưới móng các công trình xây dựng trên đất yếu.

Từ khóa: Móng công trình, hiệu ứng ma sát, giảm độ bền, khả năng chịu tải, nền đất yếu. trầm tích, đất sét ngậm nước.

13. Tính dây đơn theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss/ NCS. Phùng Bá Thắng, GS. TSKH. Hà Huy Cương// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 12-15.

Nội dung: Trình bày phương pháp nguyên lý cực trị Gauss áp dụng vào thiết lập và giải bài toán tính kết cấu dây mềm dạng đơn giản chịu tác dụng của lực tập trung và trọng lượng bản thân. Phương pháp tính kết cấu dây trình bày trong bài báo cho phép xác định đồng thời cả lực căng và chuyển vị của dây mà không cần giả thiết trước trước độ võng của dây như các phương pháp hiện hành.

Từ khóa: Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss, kết cấu dây đơn, kết cấu xây dựng.

14. Tính toán khung thép có liên kết nửa cứng theo mô hình đàn – dẻo chịu tải trọng động ngắn hạn/ Nguyễn Tiến Chương, Nguyễn Hải Quang// Xây dựng .- 2012 .- Số 08 .- Tr. 57-60.

Nội dung: Trình bày tính toán của khung thép có liên kết nữa cứng theo mô hình đàn – dẻo ba đoạn thẳng không tái bền, chịu tải trong động ngắn hạn.

Từ khóa: Mô hình đàn – dẻo, tải trọng động ngắn hạn, khung thép, liên kết nữa cứng

15. Quy hoạch, xây dựng và quản lý mạng lưới đường ống cấp thoát nước/ Vũ Văn Hiển// Xây dựng .- 2012 .- Số 8 .- Tr. 78-80.

Nội dung: Hướng dẫn xây dựng giá thành xây dựng mạng lưới đường ống cấp thoát nước đô thị, độ dài mạng lưới cấp thoát nước cấp I, II, III. Biên chế công nhân trong quản lý mạng lưới cấp thoát nước đô thị, bố trí đường ống thoát nước trong tuynen kỹ thuật.

Từ khóa: Đường ống cấp thoát nước, quản lý mạng lưới, quy hoạch, xây dựng.

16. Ứng dụng công nghệ TYFO® FIBRWRAP® trong sửa chữa khẩn cấp bản mặt cầu bê tông cốt thép đảm bảo giao thông/ TS. Lương Xuân Bính,…// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 8-11, 55.

Nội dung: Công nghệ Tyfo® Fibrwrap® là công nghệ vật liệu composite với nhiều ưu điểm nổi bật như: chất kết dính Epoxy làm việc tin cậy, có thể áp dụng được cho điều kiện thi công phức tạp mà các vật liệu composite truyền thống khó thực hiện được như dán trên bề mặt có độ ẩm cao, dán trực tiếp trong môi trường nước. Bài báo nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ Tyfo® Fibrwrap® vào sửa chữa bản mặt cầu bê tông cốt thép trong thực tế. Phân tích đặc điểm công nghệ, đánh giá hiệu quả của công nghệ này.

Từ khóa: Công nghệ Tyfo® Fibrwrap®, mặt cầu bê tông cốt thép, sửa chữa mặt cầu.

17. Ứng dụng mô hình phân tích định lượng dea để phân tích hiệu quả hoạt động của các Công ty xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh/ Trần Tuấn Kiệt, TS. Lê Hoài Long, ThS. Lưu Nguyễn Phi Tầng// Xây dựng .- 2012 .- Số 8 .- Tr. 81-84.

Nội dung: Trình bày thực nghiệm ứng dụng cọc bản nhựa trong việc xử lý nền đất yếu để xây dựng công trình: lời giải thực nghiệm cho việc ứng dụng cọc bản nhựa để làm tăng nhanh quá trình cố kết – thoát nước trong nền đất sét yếu, bão hòa nước để xây dựng công trình, phương pháp gia tải trước bằng chất tải, phương pháp gia tải chân không. Những kết luận cơ bản.

Từ khóa: Mô hình phân tích định lượng dea, Công ty xây dựng, phân tích hiệu quả hoạt động.

18. Xử lý điều kiện biên trong bài toán phân tích biến dạng rời rạc/ PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo, ThS. Nguyễn Thanh Quang, ThS. Nguyễn Văn Tuấn// Xây dựng .- 2012 .- Số 8 .- Tr. 65-67.

Nội dung: Điều kiện biên là một trong những thành phần không thể thiếu trong việc giải các bài toán cơ học nhằm giới hạn khu vực nghiên cứu của bài toán. Tùy thuộc vào từng bài toán cụ thể mà điều kiện biên được xác định khác nhau. Khác với các phương pháp đã biết như phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp phần tử biên… trong đó điều kiện biên được xác định ngay từ ban đầu còn điều kiện biên của bài toán chuyển dịch của các khối trong mỗi bước tính toán khi các khối này được xem là biên của bài toán.
Từ khóa: Điều kiện biên, biến dạng rời rạc, bài toán phân tích.

KẾ TOÁN
1. Bàn về những vấn đề kế toán lợi thế thương mại/ ThS. Bùi Thị Ngọc// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 7 .- Tr. 9-15, 46.

Nội dung: Vấn đề kế toán lợi thế thương mại đã xuất hiện từ lâu và được quy định rất khác nhau ở các quốc gia. Điều đó phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế, chính trị của từng nước, từng thời kỳ lịch sử. Bài viết trình bày ba trong số các vấn đề cơ bản thuộc kế toán lợi thế thương mại đó là: phương pháp xác định lợi thế thương mại, phương pháp kế toán đối với lợi thế thương mại, phương pháp kế toán đối với lợi thế thương mại sau khi được ghi nhận như là một khoản mục tài sản.

Từ khoản: Kế toán, kế toán lợi thế thương mại.

2. Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam những điểm cần hoàn thiện/ TS. Bùi Công Khánh// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 5 .- Tr. 27-29.

Nội dung: Trình bày một số điểm cần sữa đổi, bổ sung trong Chế độ kế toán doanh nghiệp, cụ thể: Ghi nhận tiền gửi có kỳ hạn tại doanh nghiệp theo chế độ kế toán hiện hành, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120), đầu tư ngắn hạn (Mã số 121), tiền và các khoản tiền tương đương tiền (Mã số 110), các khoản tương đương tiền (Mã số 112); Ghi nhận thông tin “Thuế giá trị gia tăng được hoàn lại”…

Từ khóa: Kế toán doanh nghiệp, chế độ kế toán, doanh nghiệp Việt Nam.

3. Đánh giá, hạch toán tài sản cố định hữu hình tại các công ty xây dựng, bài học kinh nghiệm/ ThS. Vương Thị Bạch Tuyết// Kế toán & kiểm toán .- Số tháng 5 .- Tr. 17-19.

Nội dung: Trình bày những kết quả đạt được trong hạch toán và quản lý tài sản cố định hữu hình trong các công ty xây dựng. Những bài học kinh nghiệm trong các công ty xây dựng: về phương diện kế toán tài chính, về phương diện kế toán quản trị.

Từ khóa: Tài sản cố định hữu hình, hạch toán kế toán, công ty xây dựng.

4. Định hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý tiến độ kiểm toán tại Kiểm toán Nhà nước/ Vũ Dương Phúc// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 56 tháng 6 .- Tr. 25-29.

Nội dung: Bài viết gồm các nội dung: Nghiên cứu quy trình quản lý tiến độ kiểm toán; xây dựng hệ thống chỉ tiêu quản lý tiến độ kiểm toán; xây dựng phần mềm Quản lý tiến độ kiểm toán; xây dựng các biểu mẫu báo cáo tiến độ kiểm toán; triển khai đưa vào ứng dụng.

Từ khóa: Kiểm toán Nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý tiến độ kiểm toán.

5. Hòa hợp và hội tụ hệ thống kế toán Việt Nam với quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa: Thực trạng và giải pháp/ TS. Nguyễn Hứu Ánh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 9 .- Tr. 57-62.

Nội dung: Tổng luận quá trình hòa hợp và hội tụ kế toán của một số quốc gia trên thế giới; Phân tích các thuận lợi cũng như khó khăn của quá trình hòa hợp và hội tụ kế toán quốc tế; Phân tích thực trạng hệ thống kế toán Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiến trình hòa hợp và hội tụ hệ thống kế toán Việt Nam với thông lệ quốc tế. 

Từ khóa: Hệ thống kế toán Việt Nam, kế toán quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế.

6. Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chính gắn với việc quản trị tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ/ ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 7 .- Tr. 18-19.

Nội dung: Giới thiệu 3 mô hình: Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính theo nội dung quản trị tài chính; Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính theo hiệu lực thời gian quyết định quản trị; Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính theo loại hình quyết định quản trị. 

Từ khóa: Quản trị tài chính, báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính.

7. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất tại công ty xây dựng công trình giao thông/ ThS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên// Kế toán & kiểm toán .2012 .- Số tháng 4 .- Tr. 22-24.

Nội dung: Trình bày phương pháp hoàn thiện tổ chức chứng từ kế toán trong hạch toán ban đầu về chi phí, hoàn thiện việc xác định đối tượng tập hợp chi phí, hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức hệ thống sổ kế toán, hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán chi phí nhân công trực tiếp, kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất….

Từ khóa: Kế toán chi phí sản xuất, công ty xây dựng công trình giao thông, kế toán doanh nghiệp

8. Kế toán chi phí theo hoạt động khuôn khổ lý thuyết và khả năng áp dụng tại Việt Nam/ TS. Đào Thị Thu Giang// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 4 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Kế toán chi phí theo hoạt động đã được coi là một phương pháp kế toán chi phí tiên tiến và hiệu quả. Với vai trò giúp các doanh nghiệp đối phó với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, nó đã khắc phục được nhược điểm của các hệ thống kế toán truyền thống trong việc phân bổ chi phí gián tiếp và tính toán giá thành cho sản phẩm, dịch vụ…Bài viết trình bày những lợi ích cơ bản, điều kiện áp dụng và các bước triển khai kế toán chi phí theo hoạt động cùng với tình hình sử dụng phương pháp này tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán chi phí, phương pháp kế toán, kế toán doanh nghiệp.

9. Kế toán phòng ngừa rủi ro giá cả hàng hóa bằng hợp đồng hoán đổi/ ThS. Nguyễn Phi Sơn// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 4 .- Tr. 13-14,19.

Nội dung: Rủi ro giá cả xuất hiện khi giá hàng hóa bán ra giảm xuống thấp hoặc giá hàng hóa đầu vào tăng cao. Rủi ro giá cả hàng hóa trong doanh nghiệp thường được đo lường bằng biến động giá và có thể được giảm nhẹ bằng hợp đồng hoán đổi là một trong những công cụ tài chính quan trọng đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Bài viết trình bày về hợp đồng hoán đổi hàng hóa, nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán.

Từ khóa: Rủi ro, kế toán phòng ngừa rủi ro, giá cả hàng hóa, hợp đồng hoán đổi.

10. Kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo hệ thống kế toán Mỹ và Bài học kinh nghiệm của một số doanh nghiệp sản xuất ô tô có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Phần 2: Xây dựng các chỉ tiêu giá thành linh hoạt và tổ chức hệ thống kế toán chi phí theo định mức/ PGS. TS. Trương Thị Thủy, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thạch// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 4 .- Tr. 10-12.

Nội dung: Xây dựng các chỉ tiêu giá thành linh hoạt: chỉ tiêu giá thành theo biến phí nguyên vật liệu trực tiếp, chỉ tiêu giá thành toàn bộ theo biến phí có phân bổ chi phí cố định. Tổ chức tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm theo chi phí dự toán…

Từ khóa: Kế toán quản trị, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, hệ thống kế toán Mỹ, doanh nghiệp sản xuất ô tô, kế toán doanh nghiệp, kế toán chi phí

11. Kế toán trái phiếu chuyển đổi/ Nguyễn Mạnh Hiền// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 7 .- Tr. 26-29, 41.

Nội dung: Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp 5/2012 có các quy định về kế toán và trình bày báo cáo tài chính liên quan đến trái phiếu chuyển đổi. Tuy nhiên các quy định và hướng dẫn trong dự thảo còn chưa đầy đủ và rõ ràng dẫn đến việc khó khăn cho các doanh nghiệp cho việc áp dụng vào thực tế. Bài viết sẽ làm rõ hơn về kế toán trái phiếu chuyển đổi tại ngày phát hành, mua lại trái phiếu và chuyển đổi trái phiếu.

Từ khóa: Trái phiếu chuyển đổi, kế toán trái phiếu chuyển đổi, kế toán doanh nghiệp.

12. Kinh nghiệm kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán Nhà nước Vương quốc Anh/ Huy Quang// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 57 .- Tr. 65-66.

Nội dung: Giới thiệu về Kiểm toán Nhà nước Vương quốc Anh, công tác kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng của NAO: mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán, trình tự kiểm toán.

Từ khóa: Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng, Kiểm toán Nhà nước Vương quốc Anh.

13. Kinh nghiệm kiểm toán các dự án đầu tư, công trình thủy lợi/ Diệu Thúy (lược ghi)// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 57 .- Tr. 50-52.

Nội dung: Từ thực tế kiểm toán các công trình, các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình thủy lợi. Tác giả bài viết chỉ ra các nguyên nhân gây ra hạn chế trong công tác kiểm toán và giới thiệu một vài kinh nghiệp trong quá trình kiểm toán.

Từ khóa: Kiểm toán, kiểm toán dự án đầu tư, kiểm toán công trình thủy lợi.

14. Mô hình tổ chức kế toán quản trị ở các cơ sở y tế công lập/ ThS. Bùi Thị Yến Linh// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 5 .- Tr. 8-9.

Nội dung: Trong điều kiện hiện nay, các cơ sở y tế công lập phải cạnh tranh với các cơ sở y tế ngoài công lập và các cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài. Để đạt được hiệu quả trong hoạt động, các đơn vị cần phải xây dựng chương trình, chiến lược, mục tiêu cùng các biện pháp thực hiện. Bài viết khái quát mô hình kế toán quản trị: mô hình tách rời, mô hình kết hợp, mô hình hỗn hợp.

Từ khóa: Kế toán quản trị, cơ sở y tế ngoài công lập,  mô hình kế toán quản trị

15. Một số vấn đề về mô hình hạch toán chi phí theo hoạt động trong kế toán quản trị chi phí/ ThS. Nguyễn Thanh Huyền, ThS. Nguyễn Thu Hoài// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 55 .- Tr. 20-21.

Nội dung: Trình bày những hạn chế của phương pháp hạch toán chi phí truyền thống, ưu điểm và hạn chế của phương pháp ABC, phương pháp hoạt động ABC.

Từ khóa: Hạch toán chi phí, kế toán quản trị, quản trị chi phí, mô hình hạch toán.

16. Nhận diện và xử lý sai sót kế toán/ TS. Lưu Đức Tuyên// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 5 .- Tr. 30-31.

Nội dung: Nhận diện các sai sót của kế toán, đặc điểm các sai sót trong kế toán, thực trạng xử lý sai sót kế toán của các doanh nghiệp hiện nay, xử lý sai sót theo chuẩn mực kế toán, xử lý sai sót theo pháp luật thuế hiện hành.

Từ khóa: Kế toán doanh nghiệp, sai sót kế toán, xử lý sai sót kế toán.

17. Nhân tố ảnh hưởng đến việc lập và trình bày thông tin trên báo cáo kế toán/ TS. Bùi Thị Thu Hương// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 7 .- Tr. 16-17.

Nội dung: Báo cáo kế toán được thiết kế và dùng để truyền tải thông tin kinh tế tài chính của doanh nghiệp tới những người có sử dụng thông tin. Nó là cầu nối giữa doanh nghiệp với các đối tượng bên ngoài và là cơ sở giúp các cấp quản lý hoạch định, kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài thực hiện được các mục tiêu đã đề ra. Bài viết trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập và trình bày thông tin trên báo cáo kế toán.

Từ khóa: Báo cáo kế toán, kế toán doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, thông tin kế toán.

18. Những vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán dự án, gói thầu theo hợp đồng EPC, của kiểm toán Nhà nước/ Khánh Hòa (lược ghi)// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 57 .- Tr. 53-54.

Nội dung: EFC là hình thức quản lý mới trong triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình, nghĩa là trong cùng một gói thầu, một hợp đồng nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc từ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cung ứng vật tư, thiết bị đến thi công xây dựng…Vì vậy việc kiểm toán các dự án này cũng gặp những vấn đề khó khăn. Bài viết trình bày một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện kiểm toán các dự án gói thầu theo hình thức hợp đồng EPC, một số tồn tại được phát hiện khi thực hiện kiểm toán các hợp đồng EFC theo hình thức trọn gói.

Từ khóa: Kiểm toán nhà nước, kiểm toán dự án, hợp đồng EFC.

19. Thay đổi trong hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế mới/ TS. Lê Thị Thu Hà// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 4 .- Tr. 24-26.

Nội dung: Chuẩn mực kiểm toán quốc tế mới được xây dựng với những yêu cầu chi tiết hơn được coi là sẽ có những ảnh hưởng lớn tới bản chất và phạm vi các thủ thuật kiểm toán và chi phí của kiểm toán. Bài viết đề cập đến một số thay đổi cơ bản trong hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế mới này.

Từ khóa: Chuẩn mực kiểm toán quốc tế, kiểm toán,

20. Thực tế áp dụng lý thuyết hợp nhất tại các quốc gia dưới tác động của tiến trình hòa hợp và hội tụ kế toán quốc tế/ PGS. TS. Bùi Văn Dương, Trần Hồng Vân// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 7 .- Tr. 11-15, 46.

Nội dung: Giới thiệu các lý thuyết hợp nhất cơ bản; Nội dung của các lý thuyết hợp nhất cơ bản: lý thuyết lợi ích của chủ sở hữu (Proprietary concept), lý thuyết công ty mẹ (Perent company concept), lý thuyết thực thể (Entity concept); Ảnh hưởng của các lý thuyết hợp nhất cơ bản đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất; Xu hướng chọn báo cáo tài chính hợp nhất để phản ánh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của nhóm công ty tại một số quốc gia dưới tác động của tiến trình hòa hợp, hội tụ kế toán quốc tế….

Từ khóa: Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất, kế toán quốc tế.

21. Thực trạng và định hướng sử dụng giá trị hợp lý trong hệ thống kế toán Việt Nam/ ThS. Lê Hoàng  Phúc// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 4 .- Tr. 37-39.

Nội dung: Trình bày khái quát về giá trị hợp lý và xu hướng sử dụng giá trị hợp lý để định giá trong kế toán trên thế giới hiện nay, sơ lược về thực trạng sử dụng giá trị hợp lý ở Việt Nam, từ đó đề xuất nguyên tắc và định hướng việc sử dụng giá trị hợp lí trong hệ thống kế toán Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán Việt Nam, giá trị hợp lý, chuân mực kế toán.

22. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán đầu tư dự án của Kiểm toán Nhà nước// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 57 .- Tr. 47-49.

Nội dung: Bài viết chỉ ra một số sai phạm thường thấy tại các dự án được kiểm toán, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán đầu tư dự án của kiểm toán nhà nước.

Từ khóa: Kiểm toán nhà nước, chất lượng kiểm toán, đầu tư dự án, giải pháp.

23. Tổ chức kế toán quản trị chi phí và giá thành theo hệ thống kế toán Mỹ và bài học kinh nghiệm của một số doanh nghiệp sản xuất ô tô có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Phần 3: Tổ chức thu nhận thông tin ban đầu, hệ thống hóa, xử lý và cung cấp thông tin kế toán quản trị chi phí và giá thành/ PGS. TS. Trương Thị Thủy, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thạch// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 5 .- Tr. 6-7.

Nội dung: Hướng dẫn tổ chức thu nhận thông tin ban đầu; Tổ chức sổ kế toán chi tiết: sổ kế toán chi tiết bao gồm hai hệ thống sổ kế toán; Tổ chức tài khoản kế toán trong kế toán quản trị chi phí và giá thành; Tổ chức lập báo cáo và cung cấp thông tin kế toán quản trị chi phí và giá thành; Bài học kinh nghiệm từ tổ chức kế toán quản trị chi phí và giá thành trong một số doanh nghiệp sản xuất ô tô có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán quản trị, chi phí, giá thành, kế toán Mỹ, doanh nghiệp sản xuất ô tô, vốn đầu tư nước ngoài.

24. Trao đổi về phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ/ TS. Lê Thị Thanh Hải// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 5 .- Tr. 12-14.

Nội dung: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  - một trong bốn báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp phải lập và nộp theo quy định hiện hành. Mặc dù các vấn đề pháp lý liên quan đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã được quy định trong luật kế toán, chuẩn mực kế toán số 24 và thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực (Thông tư 105/2003-TT-BTC ngày 04/11/2003), nhưng các quy định về lập và trình bày thông tin trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ vẫn còn nhiều vấn đề trao đổi.

Từ khóa: Báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chuẩn mực kế toán.

25. Về mô hình tổ chức kế toán cho công ty điện lực – trường hợp công ty điện lực Quảng Nam/ PGS. TS. Ngô Hà// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 7 .- Tr. 20-22.

Nội dung: Kế toán luôn phải gắn với yêu cầu quản lý doanh nghiệp được đặt ra từ thực tiễn hoạt động kinh doanh. Khi thực tiễn thay đổi sẽ đặt ra những yêu cầu quản lý mới mà kế toán cần phải quan tâm để có sự thay đổi cho phù hợp, trong dó, vấn đề quan trọng là: mô hình tổ chức kế toán. Vấn đề được nghiên cứu ở các công ty điện lực cấp tỉnh – trường hợp Cty Điện lực tỉnh Quảng Nam.
Từ khóa: Mô hình kế toán, kế toán điện lực, Công ty Điện lực Quảng Nam.

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa/ ThS. Trần Hữu Ái// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 9 (412) .- Tr. 40-47.

Nội dung: Giới thiệu khái quát thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thời gian qua ở nước ta; đồng thời tập trung đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa và gợi ý những chính sách, giải pháp tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao tính cạnh tranh.

Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực lãnh đạo, phát triển doanh nghiệp.

2. Định hướng chiến lược tham gia các khu vực thương mại tự do trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa/ PGS. TS. Đinh Văn Thành// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 183.- Tr. 3-9.

Nội dung: Trình bày thực trạng tham gia các FTA của Việt Nam: những lợi ích Việt Nam đạt được trong tham gia các FTA, những hạn chế, yếu kém và bất lợi của Việt Nam trong tham gia các FTA; Bối cảnh quốc tế và trong nước; Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và các tiêu chí để tham gia các FTA; Định hướng và một số giải pháp: định hướng về lộ trình, một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tham gia các FTA.

Từ khóa: FTA, hội nhập quốc tế, khu vực thương mại  tự do, Việt Nam tham gia FTA.

3. Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam/ ThS. Nguyễn Hữu Chiến// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 10 (355) .- Tr. 22-25.
Nội dung: Tổng quan các rủi ro cơ bản của ngân hàng: rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá hối đoái, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tác nghiệp; nguyên nhân dẫn đến rủi ro. Giới thiệu mô hình quản trị rủi ro tập trung.

Từ khóa: Doanh nghiệp quốc tế, rủi ro doanh nghiệp, quản trị rủi ro.

4. Mối quan hệ giữa hiệu quả xuất khẩu và chiến lược marketing của các doanh nghiệp ngành may Việt Nam/ TS. Nguyễn Hoàng Việt// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 183 .- Tr. 20-26.

Nội dung: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chiến lược marketing xuất khẩu và hiệu quả xuất khẩu của các doanh nghiệp may Việt Nam. Tiến hành kiểm định giả thiết với tập mẫu là các nhà quản lý tại các doanh nghiệp may Việt Nam. Kết quả cho thấy sự thích ứng sản phẩm với thị hiếu của khách hành nước ngoài, điều chỉnh giá xuất khẩu phù hợp, xuất khẩu trực tiếp và xúc tiến thương mại đối với các nhà phân phối ở quốc gia sở tại có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí quảng cáo tại nước ngoài được nhận định không có ảnh hưởng nhiều đối với hiệu quả xuất khẩu.

Từ khóa: Chiến lược marketing, xuất khẩu, thương mại quốc tế, may mặc.

5. Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Bài học tốt từ khủng hoảng/ TS. Bùi Xuân Chung, ThS. Tô Xuân Hùng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012.- Số kỳ 1 tháng 9 .- Tr. 9-16.

Nội dung: Quản trị rủi ro doanh nghiệp là một trình kiểm soát kinh doanh, ngày càng quan trọng và các bên liên quan đã quan tâm nhiều hơn về rủi ro. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã chứng minh tầm quan trọng của quản lý rủi ro và đặt ra yêu cầu về sự cần thiết thực hiện quản lý rủi ro doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết tập trung vào các nội dung cơ bản: quản trị rủi ro doanh nghiệp, phân tích nội dung quản trị  rủi ro doanh nghiệp trong môi trường biến động của thị trường và yếu tố kinh tế xã hội.
Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro doanh nghiệp, khủng hoảng.
6. Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu mô hình phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam/ PGS. TS. Trần Công Sách// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 183 .- Tr. 10-19.

Nội dung: Giới thiệu mô hình phát triển xuất khẩu, sự lựa chọn mô hình chiến lược, chính sách phát triển xuất khẩu. Những hạn chế trong thực tiễn mô hình phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam thời kỳ 2001 – 2010. Giải pháp tái cơ cấu mô hình phát triển xuất khẩu hàng hóa.

Từ khóa: Xuất khẩu, mô hình phát triển xuất khẩu, tái cơ cấu mô hình phát triển xuất khẩu

7. Văn hóa doanh nghiệp góp phần làm hài hòa quan hệ lao động/ PGS. TS. Nguyễn Nam Phương, ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 183 .- Tr. 61-64.

Nội dung: Trong những năm gần đây, tình hình tranh chấp lao động và đình công có xu hướng ngày một gia tăng, làm ảnh hưởng không ít tới tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động và ảnh hưởng tới phát triển kinh tế và ổn định kinh tế xã hội. Sở dĩ có tình trạng trên là do bất ổn trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vậy làm sao để xây dựng quan hệ lao động hài hòa? Một trong những biện pháp để xây dựng quan hệ doanh nghiệp hài hòa là phát triển văn hóa doanh nghiệp. Bài viết trình bày những tác động cơ bản của văn hóa doanh nghiệp góp phần làm hài hòa quan hệ lao động trong doanh nghiệp, một số biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống giá trị văn hóa doanh nghiệp để góp phần làm hài hòa quan hệ lao động.

Từ khóa: Văn hóa doanh nghiệp, quan hệ lao động.

KIẾN TRÚC

1. Đô thị hóa – những hạn chế cần khắc phục/ GS. TS. Lê Hồng Kế// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 26-27.

Nội dung: Trình bày 10 tiêu chí bền vững trong quá trình đô thị hóa và những hạn chế cần khắc phục.

Từ khóa: Đô thị hóa, quy hoạch đô thị, đô thị Việt Nam.
2. Đô thị hóa và kiến trúc nông thôn – một vài gạch đầu dòng/ GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Bài viết đề cập một số vấn đề cải tạo và phát triển kiến trúc nông thôn với hạt nhân cơ bản là thôn làng trong công cuộc xây dựng nông thôn ngày nay.

Từ khóa: Đô Thị hóa, kiến trúc nông thôn.
3. Kinh nghiệm Á Châu cho đô thị Việt Nam/ Nguyễn Đăng Sơn// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 34-37.

Nội dung: Phát triển bền vững có thể coi là kết quả hợp nhất giữa kinh tế - xã hội và môi trường để tìm ra vùng chung/ tiếng nói chung đảm bảo tính bền vững. Những kinh nghiệm từ một số nước châu Á sẽ là bài học tham khảo cho các đô thị Việt Nam trong tiến trình phát triển bền vững (Trung Quốc, Hồng Kông, Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Singarpore, Kulua Lumpur (Malaysia), Jakarta và Surabaya (Indonesia), Manila (Philippine), Bangkok (Thái Lan)…

Từ khóa: Đô thị, Việt Nam, Châu Á, quy hoạch đô thị, kiến trúc đô thị
4. Nhà cao tầng Thượng Hải – Nghiên cứu mới về thiết kế mặt bằng dạng đơn nguyên// Xây dựng .- 2012 .- Số 04 .- Tr. 50-53.

Nội dung: Khái quát về nhà ở cao tầng dạng đơn nguyên ở Thượng Hải, một số kết quả nghiên cứu mới về nhà ở cao tầng đơn nguyên tại Thượng Hải, những kết luận.

Từ khóa: Nhà cao tầng, thiết kế, mặt bằng dạng đơn nguyên, Thượng Hải
5. Tình hình nghiên cứu lý luận, phê bình kiến trúc/ GS. TS. KTS. Nguyễn Việt Châu// Kiến trúc .- 2012 .- Số 08 .- Tr. 16-19.

Nội dung: Trình bày một số hoạt động của công tác lý luận kiến trúc: kiến trúc xanh, kiến trúc nhà ở nông thôn; nhận xét những ưu khuyết điểm. Công tác phê bình kiến trúc và những kiến nghị.

Từ khóa: Kiến trúc, lý luận kiến trúc, phê bình kiến trúc.

VĂN HỌC

1. Bước đầu tìm hiểu về quan hệ xã hội – nhân sinh của người Việt và người Hàn qua truyện cổ tích/ Lưu Thị Hồng Việt// Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 63-75.

Nội dung: Các quan hệ trong gia đình, xã hội được dân gian Việt và dân gian Hàn phản ánh rất sinh động, rõ nét là một nội dung cơ bản của thể loại cổ tích. Quan hệ ấy thật đa dạng và phức tạp, bao gồm quan hệ cha mẹ - con cái, chồng – vợ, anh – em, mẹ ghẻ - con chồng, mẹ chồng – nàng dâu, địa chủ - nông dân gắn liền với sự đối lập giữa giàu nghèo, xấu tốt, thiện ác. Qua đó, chúng ta thấy được những điểm tương đồng và dị biệt về nội dung của truyện cổ tích hai nước Việt Nam, Hàn Quốc.

Từ khóa: Quan hệ xã hội – nhân sinh, người Việt và người Hàn, truyện cổ tích.

2. Dạng kết cấu trần thuật trùng phức các mạch truyện trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu (Qua khảo sát “Mảnh trăng cuối rừng”, “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành”, “Phiên chợ Giát”)/ Đoàn Thị Huệ// Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 30-40.

Nội dung: Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu trước và sau 1975 luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và giới thiệu nghiên cứu phê bình văn học. Trong bài viết này, tác giả đi sâu tìm hiểu về sự trùng phức mạch truyện (thể hiện ở vai trần thuật và điểm nhìn trần thuật), trùng phức cả trong thời gian và giọng điệu trần thuật trong các truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng”, “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành”, “Phiên chợ Giát” nhằm góp phần làm rõ hơn cái hay, cái đặc sắc trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu.

Từ khóa: Truyện ngắn, Nguyễn Minh Châu, kết cấu trần thuật trùng phức các mạch truyện.

3. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong một số tiểu thuyết Sơn Nam/ ThS. Trần Thị Hạnh// Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 24-29, 40.

Nội dung: Một trong những thành công của Sơn Nam là khắc họa tâm lí, tính cách nhân vật, điều đó không chỉ làm cho nội dung tác phẩm hoàn hảo mà còn thể hiện cái nhìn, tâm tư tình cảm của tác giả. Bằng nhiều cách thể hiện, nhiều điểm nhìn, Sơn Nam đã tạo cho các nhân vật của mình sự sống động, chân thật, giản dị và mang đậm chất “văn minh miệt vườn”, đồng thời thể hiện tài năng văn học của người con vùng đất Nam Bộ.

Từ khóa: Nghệ thuật xây dựng nhân vật, tiểu thuyết Sơn Nam.

4. Phép thuật, tướng số, bói toán, phong thủy – Niềm tin tâm linh trong Văn học Trung đại/ PGS. TS. Lê Thu Yến, ThS. Đàm Anh Thư// Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 12-23.

Nội dung: Bài viết giới thiệu một số yếu tố tâm linh như phép thuật, tướng số, bói toán, phong thủy …Những yếu tố này tồn tại trong văn học trung đại như một niềm tin tuyệt đối về mặt tâm linh. Và đứng ở góc độ văn hóa, bài viết nhận xét đánh giá về sự hiểu biết cũng như trình độ tư duy của con người được phản ánh trong văn học thời kì đó.

Từ khóa: Phép thuật, tướng số, phong thủy, niềm tin, tâm linh, văn học trung đại.

5. Trí thức kinh kì – Người trần thuật trong Vũ trung tùy bút và Tang thương ngẫu lục/ TS. Đinh Phan Cẩm Vân// Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 .- Tr. 5-11, 23.

Nội dung: Người trần thuật – một vấn đề trung tâm của lí thuyết tự sự hiện đại. Tìm hiểu hình tượng này sẽ có cơ sở hiểu đúng và sâu hơn về tư tưởng tác giả, tác phẩm. Bài viết không đi vào tìm hiểu ngôi kể hay nghệ thuật kể mà là tìm hiểu người trần thuật – hình thái của hình tượng tác giả đã chi phối như thế nào đến thế giới nghệ thuật của tác phẩm, đã làm nên diện mạo riêng cho tác phẩm ra sao.
Từ khóa: Trí thức , kinh kì, người trần thuật, Vũ trung tùy bút, Tang thương ngẫu lực.

DU LỊCH
1. Đánh giá sức tải trong hoạt động du lịch – Sự cần thiết cho quy hoạch và quản lý phát triển du lịch biển/ Nguyễn Văn Hoàng// Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 76-83.

Nội dung: Trong những năm gần đây, số lượng các khu nghỉ dưỡng và số lượng du khách không ngừng gia tăng tại các vùng ven biển ở nước ta. Sự gia tăng này kéo theo nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế - xã hội. Vì vậy cần phải có phương pháp đánh giá sức tải trong hoạt động du lịch, giúp các nhà quy hoạch và quản lí du lịch có thể xác định được khả năng tải phù hợp của các khu du lịch biển nhằm hạn chế những tác động tiêu cực mà hoạt động du lịch mang lại. 

Từ khóa: Du lịch biển, quy hoạch du lịch, đánh giá sức tải

2. Một số ý kiến về phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam/ Nguyễn Danh Cường// Nghiên cứu phát triển bền vững .- 2012 .- Số 1 (34) .- Tr. 46-50.

Nội dung: Vài nét về du lịch bền vững, tiềm năng phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Cù Lao Chàm. Vấn đề đặt ra đối với phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Cù Lao Chàm. Một số kiến nghị phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Cù Lao Chàm.

Từ khóa: Phát triển du lịch, phát triển bền vững ngành du lịch, Cù Lao Chàm

3. Xây dựng thương hiệu nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch/ PGS. TS. Phạm Trung Lương// Du lịch Việt Nam .- 2012 .- Số 9 .- Tr. 20-21.

Nội dung: Thương hiệu là tài sản phi vật chất quý giá của mỗi doanh nghiệp và tương tự thương hiệu quốc gia là tải sản quý giá của mỗi đất nước. Phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh như hiện nay thì cuộc chiến giữa các thương hiệu sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bài viết giới thiệu các phương pháp để xây dựng thương hiệu trong cạnh tranh du lịch.

Từ khóa: Thương hiệu trong du lịch, cạnh trang du lịch, xây dựng thương hiệu
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